
PHỤ LỤC 2 

(Ban hành kèm theo thông báo số              /TB-TĐHHN ngày     tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, ĐỊA ĐIỂM TRẢ CHỨNG CHỈ GDQP-AN, BẰNG VÀ BẢNG ĐIỂM GỐC TẠI NHÀ A 

 

                  I. Đối với công tác trả bằng và bảng điểm gốc tại nhà A:  

                  Sinh viên tình nguyện cần hỗ trợ những nội dung sau: 

+ Hướng dẫn sinh viên lấy chứng chỉ GDQP-AN (nếu có) tại Phòng A.210 trước, sau đó di chuyển đến các phòng lấy bằng, bảng 

điểm gốc. 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận Chứng chỉ Tin học (nếu có) tại C.212. 

+ Hướng dẫn các trường hợp nợ học phí (nếu có) sẽ hoàn thành tại phòng Kế hoạch – Tài chính B.305; nợ sách (nếu có) tại Trung tâm 

Thư viện tầng 1 nhà B. 

+ Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên nhận bằng; ổn định trật tự.   

+ Kiểm soát (hỗ trợ thu căn cước công dân). 

* Thời gian có mặt tại các phòng đã phân công trước 7h30 sáng, trước 13h30 chiều. 

* Mỗi phòng cử 1 nhóm trưởng có trách nhiệm liên hệ với các thành viên khác trong nhóm.                    

 

STT 
Phòng 

trả bằng 

Phòng 

chờ 
Danh sách các lớp nhận 

Sinh viên tình nguyện 

Họ và tên Lớp Số điện thoại Khoa 

1 Sáng Ngày 20/6/2026      

1.1 A.208 A.210 

- Các khóa cũ (ĐH8, ĐH9, ĐH10, 

ĐH11) 

- Thạc sĩ đợt 2 

- Chứng chỉ quốc phòng khóa ĐH12 

Nguyễn Thu Hằng ĐH14KE2 0983228978 
Nhóm trưởng 

Khoa Kinh tế 

Nguyễn Thị Thu Huyền ĐH15MK5 0343727843   

Vũ Thị Hiền ĐH15MK1 0862973557   

Phạm Ngọc Luyến ĐH15LQ1 0964327782   

Nguyễn Yến Nhi ĐH15QTKD1 0965790637   

Mai Ngọc Bích ĐH15QTDL1 0353389270   



2 

 

STT 
Phòng 

trả bằng 

Phòng 

chờ 
Danh sách các lớp nhận 

Sinh viên tình nguyện 

Họ và tên Lớp Số điện thoại Khoa 

1.2 A.206 A.205 

ĐH12C1, ĐH12C2, ĐH12C3, 

ĐH12ĐA1, ĐH12ĐA2, ĐH12KE1, 

ĐH12KĐ 

Vũ Thị Mai Chi ĐH14QTKS1 0387717614 
Nhóm trưởng 

Khoa Kinh tế 

Nguyễn Bảo Nhi ĐH15MK3 0363614416  

Nguyễn Thị Như ĐH15MK5 0327343778  

Lê Phương Thảo ĐH15LQ1 0387910471  

Dương Thị Huyền Trang ĐH15MK1 0976764117  

Phan Thuỳ Lĩnh ĐH15LQ3 0352369765  

1.3 A.204  A.203 
ĐH12KE2, ĐH12KE3, ĐH12QTKS1, 

ĐH12BK, ĐH12C4, ĐH12C5 

Nguyễn Khắc Khôi 

Nguyên 
ĐH13M3 0923120756 

Nhóm trưởng 

Khoa Môi trường 

Khương Tuấn Hiệp ĐH13M2 0904278798  

Nguyễn Thu Hiền ĐH14KTTN1 0936848467  

Nguyễn Thị Linh Chi ĐH14M1 0768927706  

Đào Thu Ngân  0333631165  

Phạm Văn Tuấn ĐH14M1 0382912461  

1.4 A.202 A.201  

ĐH12QTDL2, ĐH12QTDL3, 

ĐH12LQ1, ĐH12LQ2, ĐH12LQ3, 

ĐH12QTKS2, ĐH12TNN 

Hoàng Thị Nguyệt Anh ĐH14QM6 0963651003 
Nhóm trưởng 

Khoa Môi trường 

Đỗ Đức Chính ĐH14QM6 0976319206  

Vũ Việt Anh ĐH15M1 0842772007  

Cao Lê Mai Lan ĐH15M2 0357389383  

Nguyễn Phương Anh ĐH15ĐA2 0973563162  

Nguyễn Thảo Vy  ĐH15ĐA2 0348676412  

1.5 A.308 A.310 

ĐH12MKQT, ĐH12QTKD1, 

ĐH12QTKD2, ĐH12QTNH, 

ĐH12NA1, ĐH12NA2, ĐH12QTDL1 

Lê Huyền Trang ĐH14QĐ4 086 817 3529 

Nhóm trưởng 

Khoa Quản lý đất 

đai 

Nguyễn Đức Sơn ĐH14QD3 086 5845139  

Vũ Thị Lan Anh ĐH15C7 0824 032 731  

Lê Trung Hiếu ĐH14QD9 0822 099 643  

Lê Đức Anh ĐH15QD5 388760911  

Nguyễn Gia Hưng ĐH14QD1 0899563468  
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STT 
Phòng 

trả bằng 

Phòng 

chờ 
Danh sách các lớp nhận 

Sinh viên tình nguyện 

Họ và tên Lớp Số điện thoại Khoa 

1.6 A.306 A.305 

ĐH12QĐ1, ĐH12QĐ2, ĐH12QĐ3, 

ĐH12K, ĐH12T, ĐH12MKTH, 

ĐH12MKTT, ĐH12KTTN1, 

ĐH12KTTN2, ĐH12TĐ 

Lê Hoàng Thái ĐH14QD2 039 8734323 

Nhóm trưởng 

Khoa Quản lý đất 

đai 

Nguyễn Quỳnh Trang ĐH14QTDL1 363976682  

Hà Dương ĐH15QĐ2 034 675 4018  

Lê Bình An ĐH14QĐ2 0987 132 100  

Lưu Anh Tuấn ĐH15QĐ3 083 3016012  

Phạm Ánh Nguyệt ĐH15QD5 0969078806  

1.7 A.304 A.303 

 ĐH12LA1, ĐH12LA2, ĐH12QĐ4, 

ĐH12QĐ5, ĐH12QĐ6, ĐH12QM4, 

ĐH12QM5 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Chi 
ĐH15LA5 0981882007 

Nhóm trưởng 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Hoàng Thu Phương ĐH14LA2 0876826206  

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
ĐH15LA1 086 7636098 

 

Lương Bảo Ngọc ĐH15LA3 094 8227537  

Nguyễn Ngọc Bích ĐH15LA2 037 5794166  

Mùa Nguyệt Nhi ĐH15LA1 082 3896818  

1.8 A.302 A.301 

ĐH12M1, ĐH12M2, ĐH12QM1, 

ĐH12QM2, ĐH12QM3, ĐH12SH, 

ĐH12QB, ĐH12BĐS1, ĐH12BĐS2 

Nguyễn Khánh Ly ĐH14NA2 0379410206 
Nhóm trưởng 

Khoa Ngoại ngữ 

Nguyễn Đức Hải 
ĐH14NA2 325732455 

 

Nguyễn Mai Anh 
ĐH14NA2 818481306 

 

Lê Hương Giang 
ĐH14NA2 964206091 

 

Ngô Quách Dũng 
ĐH14NA2 363308006 

 

Vũ Xuân Huy 
ĐH14NA2 938734531 
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STT 
Phòng 

trả bằng 

Phòng 

chờ 
Danh sách các lớp nhận 

Sinh viên tình nguyện 

Họ và tên Lớp Số điện thoại Khoa 

2 Chiều Ngày 20/6/2026     

2.1 A.206 A.205 

- Các khóa cũ (ĐH8, ĐH9, ĐH10, 

ĐH11) 

- Thạc sĩ đợt 2 

- Chứng chỉ quốc phòng khóa ĐH12 

- Ngành Kế toán 

- Ngành Quản trị khách sạn 

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

- Ngành Logictics và quản lý chuỗi cung 

ứng 

- Ngành Quản trị khách sạn 

- Ngành Marketing 

- Ngành Quản trị kinh doanh 

Hoàng Huy Hùng ĐH14QTKS1 0398612281 
Nhóm trưởng 

Khoa Kinh tế 

Bùi Thị Thiên Hương ĐH13MK1 0965256182 
 

Đào Thị Yến ĐH15MK4 0352175094 
 

Hoàng Thị Thu Uyên ĐH15MK2 0965398091 
 

Nguyễn Yến Nhi ĐH15QTKD1 0965790637 
 

Phan Thuỳ Lĩnh ĐH15LQ3 0352369765 
 

2.2 A.204  A.203 

- Ngành Bất động sản 

- Ngành Quản lý đất đai 

- Ngành Khí tượng và khí hậu học 

- Ngành Thủy văn học 

- Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 

- Ngành Quản lý biển 

- Ngành Công nghệ thông tin 

- Ngành Tài nguyên nước 

- Ngành Kỹ thuật địa chất 

- Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển 

bền vững 

Nguyễn Khắc Khôi 

Nguyên 
ĐH13M3 0923120756 

Nhóm trưởng 

Khoa Môi trường 

Khương Tuấn Hiệp ĐH13M2 0904278798 
 

Nguyễn Thu Hiền ĐH14KTTN1 0936848467 
 

Vũ Việt Anh ĐH15M1 0842772007 
 

Cao Lê Mai Lan ĐH15M2 0357389383 
 

Hoàng Thị Nguyệt Anh ĐH14QM6 0963651003 
 

2.3 A.202 A.201  

- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 

- Ngành Quản lý tài nguyên và Môi 

trường 

- Ngành Sinh học ứng dụng 

- Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 

Lê Hoàng Thái ĐH14QD2 039 8734323 

Nhóm trưởng 

Khoa Quản lý đất 

đai 

Nguyễn Thị Quỳnh ĐH14QĐ2 0356 181 681  

Nguyễn Mai Trang ĐH15QĐ10 0355 481 223  

Nguyễn Huy Đại ĐH14BĐS1 0969078806  
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STT 
Phòng 

trả bằng 

Phòng 

chờ 
Danh sách các lớp nhận 

Sinh viên tình nguyện 

Họ và tên Lớp Số điện thoại Khoa 

- Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

- Ngành Luật 

- Ngành Ngôn ngữ Anh 

Hoàng Thu Hà ĐH15QĐ4 0388942141  

Phí Hữu Cảnh Toàn ĐH15BĐS4 0382 830 651  

 

II. Đối với sinh viên hỗ trợ hậu cần trang phục, quần áo 

STT Thời gian Phòng nhận/trả 
Sinh viên tình nguyện 

Họ và tên Lớp Số điện thoại Khoa 

1 
Từ 13h30 

 Chiều ngày 19/6/2026 
C.104 

Nguyễn Đức Hùng ĐH13C3 0358146428 

Nhóm trưởng 

Khoa Công nghệ 

thông tin 

Phạm Quang Thành ĐH15C2 0855525113  

Nguyễn Duy Hoàng Thái ĐH13C3 0935240305  

Đặng Tài Quốc Anh ĐH15C4 0973692528  

Nguyễn Văn Chiến ĐH13C1 0868440583  

2 
Từ 9h00 

 Sáng ngày 20/6/2026 
C.104 

Nguyễn Đức Hùng ĐH13C3 0358146428 

Nhóm trưởng 

Khoa Công nghệ 

thông tin 

Nguyễn Duy Hoàng Thái ĐH13C3 0935240305  

Ngô Như Tuấn Minh ĐH13C1 0967208473  

Lưu Quốc Khải ĐH13C1 0886680689  

Đào Hoàng Hải ĐH13C1 0359754115  

3 

Từ 14h00 

 Chiều ngày 20/6/2026 

 

C.104 

Nguyễn Đức Hùng ĐH13C3 0358146428 

Nhóm trưởng 

Khoa Công nghệ 

thông tin 

Nguyễn Duy Hoàng Thái ĐH13C3 0935240305  

Ngô Như Tuấn Minh ĐH13C1 0967208473  

Lưu Quốc Khải ĐH13C1 0886680689  

Đào Hoàng Hải ĐH13C1 0359754115  
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